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Mường Nhé, ngày 04 tháng 06 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: Mua sắm cung cấp mực, 

thiết bị máy in, máy photocopy, máy vi tính 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung ứng dịch vụ tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15, Luật Sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo đối 

tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15, Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương pháp đối tác công tư, Luật Hải 

quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu 

tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công; 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Ngày 04/8/2024, của Chính phủ, Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính, 

Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01/07/2025 của Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà Mua sắm Cung cấp mực, thiết 

bị thay thế cho các loại máy in, máy photocopy với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế  Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Văn Vĩ - Viên chức Phòng KHNV - ĐD. Số điện thoại: 0835.642.666; 

Email:  haidinh93811@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua 



đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Văn thư ,Trung tâm Y tế Mường Nhé,  Địa chỉ: 

Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,  Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Từ 15h00 ngày 04 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 06 

năm 2026. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, 

ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có 

ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến trung tâm Y tế  Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực hiện báo 

giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh mục dịch vụ: Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế  Mường Nhé; 

 Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé,  Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT (để công khai); 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thông báo số: 743/TB-TTYT ngày 04 tháng 06 năm 2026 của  Trung 

tâm Y tế  Mường Nhé) 

Mẫu báo giá: 

Tên đơn vị báo giá………….. 

Địa chỉ……………………….. 

Mã số thuế…………………… 

Số điện thoại liên hệ………… 

Email…………………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế  Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế  Mường Nhé, Tỉnh Điện 

Biên tại thông báo số:  743/TB-TTYT ngày 04 tháng 06 Năm 2026, chúng tôi…… 

[ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Báo giá chi tiết dịch vụ: 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1  Cái 02   

2 …..     

Tổng cộng:     

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày kể từ ngày … tháng …. Năm 

2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của  thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                   (ký tên, đóng dấu) 

  



PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC MUA SẮM 

Cung cấp mực, thiết bị thay thế cho các loại máy in, máy photocopy 

(Kèm theo Thông báo số 743/TB-TTYT  ngày 04/06/2026 của Trung tâm Y tế   

Mường Nhé) 

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

1 

Mực máy in Canon 2900 - Mực máy in 

Canon LBP 2900, màu đen, dùng nạp 

hộp mực 12A 

Lọ 100 

2 

Mực máy in Canon 223/243 - Mực máy 

in Canon 223/243, màu đen, dùng cho 

dòng MF/LPB tương thích 

Lọ 200 

3 

Mực máy in Brother B2080 - Mực máy 

in Brother B2080, dùng cho hộp mực 

Brother TN-B2080 

Hộp 100 

4 

Hộp mực máy in 12A - Hộp mực 12A 

(Q2612A) dùng cho HP 1010/1020/3050 

và Canon 2900 

Hộp 20 

5 
Hộp mực máy in Canon 223 - Hộp mực 

Canon 223 chính hãng hoặc tương thích 
Hộp 20 

6 
Hộp mực máy in Canon 243 - Hộp mực 

Canon 243 chính hãng hoặc tương thích 
Hộp 40 

7 

Hộp mực máy in Canon 6230 - Hộp mực 

Canon 6230 dùng cho máy in 

LBP6230dn 

Hộp 5 

8 

Hộp mực máy in Brother 2080 - Hộp 

mực Brother 2080 dùng cho máy in 

Brother HL-B2080DW 

Hộp 15 

9 

Hộp mực máy in HP 1105 - Hộp mực HP 

1105 dùng cho máy in HP LaserJet 

P1105 

Hộp 2 

10 

 Chuột máy tính quang, kết nối USB 

(Cảm biến quang học (Optical Sensor). 

Tối thiểu 3 nút (Chuột trái, Chuột phải, 

Con lăn cuộn dọc lăn mượt). 5V — 

100mA (Sử dụng nguồn điện trực tiếp từ 

Cái 20 



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

cổng USB của máy tính). Khoảng 70g – 

90g. Xuất xứ: Trung Quốc 

11 
Bàn phím máy tính - Bàn phím máy tính 

chuẩn USB, 104 phím 
Cái 20 

12 

Mực máy Photo - Mực máy photocopy 

màu đen dùng cho máy photocopy văn 

phòng 

Lọ 20 

13 

Chip mực máy Photo Shap AR5726 - 

Chip mực máy photocopy Sharp 

AR5726 

Cái 15 

14 
Chip mực máy Photo Shap MX 365 - 

Chip mực máy photocopy Sharp MX365 
Cái 15 

15 
Trống máy in Canon 2900 - Trống 

(Drum) máy in Canon 2900 
Cái 10 

16 
Trống máy in Canon 223, 243 - Trống 

(Drum) máy in Canon 223/243 
Cái 10 

17 
Trống máy in Canon 6230 - Trống 

(Drum) máy in Canon 6230 
Cái 5 

18 
Trống máy in HP 1105 - Trống (Drum) 

máy in HP 1105 
Cái 5 

19 

Màn hình máy tính LED kích thước 22 

inch: Thương hiệu: Hikvision 

(Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd.). Độ phân giải full 

HD (1920 × 1080). Độ sáng màn 

hình250 cd/m² đến 300 cd/m². Cổng kết 

nối tín hiệu1 × HDMI 1.4, 1 × VGA (D-

Sub). Xuất xứ thương hiệu: Trung Quốc 

Cái 5 

20 

Chíp core i5 12400F - Bộ vi xử lý Intel 

Core i5 thế hệ Intel Core thế hệ thứ 12 

(Tên mã: Alder Lake). Bộ nhớ đệm 

(Cache)18 MB Intel® Smart Cache (L3 

Cache) / 7.5 MB L2 Cache. Xung nhịp 

cơ bản (Base)2.50 GHz. Xuất xứ 

Malaysia 

Cái 2 



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

21 

RAM máy tính dung lượng 16GB 

DDR4: Tốc độ Bus (Speed)2666 MHz, 

3200 MHz, 3600 MHz (Phổ biến nhất là 

3200 MHz). Băng thông PC4-21300 

(Bus 2666), PC4-25600 (Bus 3200). 

Xuất xứ : Trung Quốc 

Cái 2 

22 

VGA Gigabyte RX6500XT EAGLE 

4GB DDR6 (R65XTEAGLE_4GD ) - 

Card đồ họa Gigabyte RX6500XT 

EAGLE 4GB GDDR6 

Cái 2 

23 

Box đọc ổ cứng SATA/SSD kết nối 

USB: Loại ổ cứng hỗ trợ: * Box 2.5 

inch: Chuyên dùng cho SSD 2.5" và 

HDD của laptop (độ dày phổ biến từ 

7mm đến 9.5mm). Dung lượng tối đa hỗ 

trợ: Thường từ 4TB – 6TB (đối với dòng 

2.5 inch) và lên đến 16TB – 18TB (đối 

với dòng 3.5 inch). Giao tiếp nội bộ 

(Internal Interface): SATA III (tốc độ 

băng thông tối đa 6Gbps), tương thích 

ngược với SATA II và SATA I. Xuất xứ : 

Trung Quốc 

Cái 1 

24 

Bộ bàn phím và chuột Bluetooth không 

dây : Bluetooth 5.0 / 3.0 kết hợp Không 

dây 2.4GHz (qua đầu thu USB 

Receiver). Cảm biến quang học 

(Advanced Optical Tracking) độ chính 

xác cao. Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 1 

25 

Giá đỡ micro để bàn hoặc đứng: Chiều 

cao: 15 cm - 40cm (có thể điều chỉnh 

linh hoạt bằng chốt vặn). Chất liệu: Thép 

carbon không gỉ, hợp kim nhôm, đế bằng 

gang đúc (để tạo độ đầm) hoặc nhựa 

cứng ABS cao cấp. Xuất xứ : Trung 

Quốc 

Cái 1 

26 
Ổ cứng SSD dung lượng 256GB: SSD 

SATA III (2.5" hoặc M.2 SATA). Tốc độ 

ghi 450 MB/s - 520 MB/s. Kích thước 

Cái 5 



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

2.5 inch (dày 7mm) hoặc M.2 2280. 

Xuất xứ : Trung Quốc 

27 

Ổ cứng HDD dung lượng 500GB: Loại 

3.5 inch (Dành cho máy bàn PC, Đầu ghi 

Camera). Chuẩn kết nối SATA III (6 

Gbps), tương thích ngược với SATA II. 

Tốc độ vòng quay Thường là 7200 RPM 

(Vòng/phút) hoặc 5400 RPM (Dòng 

chuyên Camera như WD Purple). Xuất 

xứ: Trung Quốc 

Cái 1 

Tổng cộng : 27 khoản  
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